	TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG
	NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 9

	 NĂM HỌC 2019-2020
	KÌ NGHỈ DỊCH COVID-19

(Tuần từ 2/3 đến 7/3)

	
	


MÔN TOÁN
Bài 1: Cho biểu thức   A = 
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a) Rút gọn A                 

b) Biết a > 1 hãy so sánh A và  A2       

c) Tìm a để A = 2

Bài 2: Cho biểu thức   Q = 
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a) Rút gọn Q                 

b) Tìm x để Q < 0                                   

c) Tìm x để Q = - 2 

Bài 3: Cho biểu thức   Q = 
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a) Rút gọn Q                 

b) Tính Q khi a = 
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c) Tìm a để 
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Bài 4: Một ô tô đi từ A tới B cách nhau 60 km trong một thời gian quy định. Trên nửa quãng đường đầu, ô tô đi với vận tốc kém vận tốc dự định mỗi giờ 6 km. Trên nửa quãng đường sau, ô tô đi với vận tốc hơn vận tốc dự định mỗi giờ 10km. Vì vậy ô tô đến B đúng thời gian dự định. Tính thời gian quy định để ô tô đi từ A đến B.

Bài 5: Một người đi xe đạp từ A đến B trong một thời gian quy định. Khi còn cách B một đoạn đường 30 km, người đó nhận thấy rằng sẽ đến B chậm nửa giờ nếu giữ nguyên vận tốc đang đi, nhưng nếu tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ tới đích sớm hơn nửa giờ. Tính vận tốc xe đạp trên quãng đường đã đi lúc đầu.

Bài 6: Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A đi về hai phía. Sau  1 giờ hai xe cách nhau 75 km (tính trên đường qua A). Tính vận tốc mỗi xe biết rằng nếu cùng đi trên quãng đường 180 km thì xe thứ hai đi ít thời gian hơn xe thứ nhất là 2 giờ.

Bài 7:Cho hàm số y = ( m –2 ) x + m + 3 .
a) Tìm điều kiệm của m để hàm số luôn nghịch biến .

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hành độ là 3 .

c) Tìm m để đồ thị các hàm số y = - x + 2 ; y = 2x –1và y = (m – 2 )x + m + 3 đồng quy . 

Bài 8 :Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 


(1) 

a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A ( -2 ; 3 ) .

b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m  .

Bài 9: Cho hệ phương trình: 
[image: image7.wmf](

)

î

í

ì

+

=

-

-

=

-

-

5

m

y

2x

1

3m

my

x

1

m


a) Giải và biện luận hệ theo m.

b) Với các giá trị nguyên nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) sao cho x > 0, y < 0.

c) Định m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) mà P = x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.
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Bài 10 : Cho (ABC có A = 90 0 , kẻ đường cao AH và trung tuyến AM kẻ HD(AB , HE ( AC biết HB = 4,5cm; HC = 8cm.

a)Chứng minh BAH = MAC

b)Chứng minh AM ( DE tại K

c)Tính độ dài AK

Bài 11 : Cho nửa đường tròn đường kính AB và M là một điểm bất kì trên nửa đường tròn (M khác A,B).Đường thẳng  d tiếp xúc đường tròn tại M cắt đường trung trực của AB tại I . Đường tròn tâm I tiếp xúc với AB  cắt đường thẳng d tại C và D (C nằm trong góc AOM  và O là trung điểm của AB)

a) Chứng minh các tia OC,OD theo thứ tự là phân giác  của AOM và BOM 

b) Chứng minh AC, BD là hai tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB 

c) Chứng minh ( AMB   đồng dạng  ( COD 

d) Chứng minh 
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MÔN VẬT LÝ
1. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA = 
[image: image9.wmf]f
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 cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ có đặc điểm: 

A. là ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.

B. là ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.

C. là ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.

D. là ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.

2. Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló:

A. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm.

B. song song với trục chính.

C. truyền thẳng theo phương của tia tới.

D. đi qua tiêu điểm.

3.  Ký hiệu của thấu kính phân kì là 



A. hình a.
B. hình b.            C. hình c.

           D. hình d.
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4. Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là

A. ảnh thật, ngược chiều với vật.

B. ảnh thật, cùng chiều với vật.

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật.


D. ảnh ảo, cùng chiều với vật. 

5. AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng 

d > 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
	A. Ảnh thật, lớn hơn vật
	C. Ảnh ảo, lớn hơn vật

	B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật
	D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật


6. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló 
A. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm.

B. song song với trục chính.

C. truyền thẳng theo phương của tia tới.

D. đi qua tiêu điểm.

7. Một vật AB đặt vuông góc với một TKHT, cách TK một khoảng 30cm, cho ảnh thật A’B’ cách TK một khoảng 60cm. Tìm tiêu cự của TK.
8. Một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm cách TK một khoảng 10cm, tiêu cự của thấu kính là 15cm, vật AB cao 5cm. 

 a) Vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB qua TKHT .

 b) Ảnh cách TK một khoảng bao nhiêu và cao bao nhiêu?

c)  Nếu vật AB lùi ra xa TK thêm 10 cm thì độ lớn của ảnh có thay đổi không? Nếu có thì sự thay đổi đó như thế nào? Hãy giải thích? 

	MÔN HOÁ HỌC

	Câu 1. Đốt cháy hết 1.2g một kim loại hóa trị II trong 1.12 lít khí Cl2 (ở đktc), sau phản ứng thu được 3.33 gam muối clorua. Tìm công thức hóa học của muối? 

	Câu 2.  Cho 7.8g hỗn hợp X gồm Mg và Al dạng bột tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 8.96 lít H2 ở đktc. Tính khối lượng của Mg trong X ?.

	Câu 3. Cho 24.2 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 300 ml dung dịch CuSO4 1M sau khi các phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu ?

	Câu 4 : Cho 1.66 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng , dư, thu được 1.12 lít khí H2 ( ở đktc) .Phần trăm khối lượng Fe trong X là bao nhiêu ?


MÔN SINH HỌC

Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là

A. lai cùng dòng
B. lai khác loài
C. lai khác thứ
D. lai khác dòng

Câu 2: Cơ quan nào của cây xanh chịu tác động của ánh sáng mặt trời để tiến hành quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O?

A. thân
B. hoa, quả
C. lá
D. rễ

Câu 3: Hiện tượng cây đậu trồng trong chậu đặt bên của sổ thường vươn cong về phía chiếu sáng do tác động của nhân tố sinh thái nào?

A. ánh sáng
B. nhiệt độ
C. độ ẩm
D. không khí

Câu 4:Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có kiểu gen như dạng gốc vì:

A. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua trực phân

B. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua nguyên phân

C. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua nguyên phân và giảm phân

D. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua giảm phân

Câu 5: Ý nào không đúng đối với vai trò của nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng?

A. tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn

B. bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm

C. tạo ra giống mới

D. tiết kiệm được diện tích sản xuất giống

Phần II: Tự luận

Câu 1: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu băng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn 

Câu 2: Một gen có tổng A+X= 1500 và T- G = 300 nucleotit

a. Xác định số nuleotit của gen

b. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nucleotit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu?

ĐỊA LÝ
I. Trắc nghiệm.

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau: 

Câu 1: Trên vùng đất xám bạc màu của Đông Nam Bộ, cây công nghiệp hàng năm nào sau đây được trồng nhiều nhất?
	A. Thuốc lá.
	B. Dâu tằm.
	C. Lạc.
	D. Bông vải.


Câu 2: Sông nào sau đây không có ở vùng Đông Nam Bộ?
	A. Sông Sài Gòn
	B. Sông Ba
	C. Sông Đồng Nai
	D. Sông Bé


Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị của Đông Nam Bộ cao nhất cả nước là
	A. tốc độ công nghiệp hóa nhanh lên.
	B. tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cao.

	C. dân di cư vào thành thị nhiều.
	D. nông nghiệp kém phát triển.


Câu 4: Trung tâm công nghiệp nào sau đây chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?
	A. Biên Hòa.
	B. TP Hồ Chí Minh.
	C. Vũng Tàu.
	D. Thủ Dầu Một.


Câu 5: Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là
	A. đất đai kém màu mỡ, thời tiết diễn biến thất thường.

	B. chỉ có hai tỉnh/ thành phố giáp biển; nước sông ô nhiễm.

	C. ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp.

	D. tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái.


Câu 6: Trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ hiện nay, khu vực kinh tế nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất?
	A. Công nghiệp dầu khí
	B. Nông – lâm  - ngư nghiệp

	C. Công nghiệp - xây dựng
	D. Dịch vụ.


Câu 7: Ngành công nghiệp chế biến lương thực- thực phẩm của Đông Nam Bộ có thế mạnh để phát triển nhờ điều kiện chủ yếu nào sau đây?
	A. Nguồn nguyên liệu dồi dào.

	B. Lực lượng lao động lành nghề.

	C. Khoa học kĩ thuật phát triển.

	D. Thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.


Câu 8: Sản xuất điện là ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ không phải vì lí do nào sau đây?
	A. Cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện.
	B. Trữ lượng dầu khí lớn ở thềm lục địa.

	C. Khí hâu cận xích đạo nóng quanh năm.
	D. Sông ngòi có trữ năng thủy điện lớn.


Câu 9: Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là
	A. cà phê.
	B. hồ tiêu.
	C. điều.
	D. cao su.


Câu 10: Đặc điểm nổi bật của khí hậu vùng Đông Nam Bộ là tính chất
	A. cận xích đạo mưa quanh năm.
	B. nhiệt đới ẩm gió mùa.

	C. nhiệt đới nóng khô.
	D. cận xích đạo nóng quanh năm.


Câu 11: Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu ở Đông Nam Bộ phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên khoáng sản nào sẵn có ở trong vùng?
	A. Than bùn.
	B. Dầu khí.
	C. Thủy năng.
	D. Than đá.


Câu 12: Các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển của Đông Nam Bộ là

A. TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.
B Tây Ninh và Đồng Nai.

C. TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa- Vũng Tàu.
D. Bình Dương và Bình Phước.
Câu 13: Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào?

A.Tây Nguyên.                                            
B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                      
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 14: Vùng Đông Nam Bộ gồm mấy tỉnh, thành phố?

A.5 .                    
B. 6.                    
C.7.                             D.8.

Câu 15: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A.Long An.       
B. Đồng Nai.        
C. Bình Dương.   
D. Bà Rịa- Vũng Tàu.

Câu 16:Ý nào không đúng là điều kiện tự nhiên thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ?

A. Có cửa ngõ thông ra biển.                   
B. Có tiềm năng lớn về đất phù sa.

C. Giáp các vùng giàu nguyên liệu.        
D. Có địa hình tương đối bằng phẳng.

Câu 17: Diện tích trồng cây cà phê ở Đông Nam Bộ đứng thứ mấy của cả nước?

A.1                      
B.2                           
C.3                       D.4

Câu 18: Về điều kiện tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào?

A. Nhiều ngư trường lớn.                  
B. Sông ngòi kém phát triển.

C. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm.
D. Đất xám, đất badan trên địa hình lượn sóng.

Câu 19:Ý nào không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước.  

B.Vùng kinh tế năng động nhất cả nước.

C. Giá trị sản lượng công nghiệp lớn nhất cả nước.   

D. Giá trị sản lượng nông nghiệp lớn nhất cả nước.

Câu 20: Về nông nghiệp, Đông Nam Bộ là

A. vùng chăn nuôi gia súc hàng đầu của nước ta.

B. vùng chuyên canh cây ăn quả hàng đầu của nước ta.

C. vùng chuyên canh cây lương thực hàng đầu của nước ta.

D. vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng đầu của nước ta.

II. Tự luận. 

Câu 1. Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài?

Câu 2. Tại sao ngành công nghiệp Đông Nam Bộ lại phát triển mạnh?

Câu 3: (3.5đ). Cho bảng số liệu dưới dây:

Diện tích, dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ năm 2011 – 2015.

	Năm

Đặc điểm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Diện tích (km2)
	23597.9
	23589.0
	23590.8
	23590.7
	23590.7

	Dân số trung bình

(Nghìn người).
	14799.6
	15130.6
	15459.3
	15790.4
	16127.8


a. Tính mật độ dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ năm 2011 – 2015?

b. Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ năm 2011 – 2015? Rút ra nhận xét cần thiết?

NGỮ VĂN 

Câu 1: Phần II đề 169

Bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy mở đầu bằng hai khổ thơ sau:

“Hồi nhỏ sống với đồng

với sông rồi với bể

hồi chiến tranh ở rừng

vầng trăng thành tri kỉ

Trần trụi với thiên nhiên

hồn nhiên như cây cỏ

ngỡ không bao giờ quên

cái vầng trăng tình nghĩa”

a) Nêu hoàn cảnh sáng tác.

b) Hình ảnh đồng, sông, bể, rừng cũng xuất hiện trong một khổ thơ khác của bài thơ “Ánh trăng”. Hãy chép lại khổ thơ đó và cho biết sự lặp lại các hình ảnh ấy có ý nghĩa gì?

c) “Tri kỉ” là một từ giàu sức gợi. Em hiểu “tri kỉ” nghĩa là gì? Hãy nêu tên một bài thơ (nêu rõ tên tác giả) trong chương trình Ngữ văn 9 có sử dụng từ đó.

d) Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu làm rõ mối quan hệ than thiết gắn bó giữa người và trăng trong khổ thơ trên, đoạn văn có sử dụng câu bị động và than từ (Gạch chân và chỉ rõ).

Câu 2: Phần II đề 164
Trong khổ thơ đầu bài thơ “Ánh trăng”, Nguyễn Duy viết: “vầng trăng thành tri kỉ”, sau đó ông lại khẳng định: “vầng trăng đi qua ngõ/như người dưng qua đường”.
a) Em hiểu “tri kỉ” và “ người dưng” chỉ những mối quan hệ tình cảm như thế nào? Bằng hiểu biết về nội dung bài thơ, hãy cho biết vì sao tình cảm giữa con người với vầng trăng lại có sự thay đổi đó?

b) Qua câu chuyện nhỏ riêng tư, tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì? Từ đó hãy lí giải vì sao tác giả lại đặt tên cho bài thơ, tập thơ của mình là “Ánh trăng”?

c) Từ nội dung bài thơ trên cùng hiểu biết về xã hội hãy viết đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy nêu suy nghĩ của em về lối sống đẹp.

Câu 3: Phần II đề 135

“(1) Anh bị một viên đạn của máy bay Mĩ bắn vào ngực. (2) Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. (3) Tôi không đủ lời lẽ để tả hết cái nhìn ấy, chỉ biết rằng cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh.”

(Trích “Chiếc lược ngà” - Nguyễn Quang Sáng)

a) Nhân vật “anh” được nói tới trong đoạn trích trên là ai? Giới thiệu ngắn gọn về nhân vật đó trong khoảng 5 - 7 dòng.

b) Câu số (2) chứa thành phần biệt lập nào? Chỉ rõ từ ngữ thể hiện thành phần đó. Mục đích sử dụng của thành phần đó trong câu văn này là gì?

c) Trong chương trình Ngữ văn THCS, có một tác phẩm nói tới tình phụ tử, trong đó người cha đã chọn cái chết vì con. Em hãy cho biết tên tác phẩm đó và tác giả của nó.

d) Dân tộc ta có cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay, phải đánh đổi bằng bao hi sinh mất mát của biết bao thế hệ cha ông trong quá khứ. Hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về giá trị của cuộc sống hòa bình?

LỊCH SỬ 

Bài 24.

Câu 1. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
a. Kẻ thù đông và mạnh, nền độc lập, tự do của đất nước bị đe doạ nghiêm trọng

b. Sự non yếu của chính quyền mới thành lập.

c. Những di hại do chế độ thực dân, phong kiến để lại trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hoá, xã hội.

d. a, b và c đúng.

Câu 2. Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám-1945?
a. Nạn đói, nạn dốt.

b. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.

c. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.

d. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.

Câu 3. Những thuận lợi cơ bản sau tháng Tám 1945 ở nước ta?
a. Nhân dân lao động đã giành chính quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

b. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phụ thuộc.

c. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển.

d. a, b và c đúng.

Câu 4. Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh thì công việc đầu tiên nhân dân ta phải làm là gì?
a. Tham gia bầu cử cơ quan nhà nước ở Trung ương (Quốc hội)

b. Tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).

c. a và b đúng.

d. a và b sai.

Câu 5. Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là thực hiện quyền gì?
a. Quyền tự do, dân chủ.




b. Quyền làm chủ tập thể.

c. Quyền ứng cử, bầu cử.




d. Quyền làm chủ đất nước.

Câu 6. Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 khẳng định vấn đề gì?
a. Thể hiện tinh thần yêu nước và khối đoàn kết toàn dân.

b. Xây dựng được chế độ mới hợp lòng dân.

c. Đất nước vượt qua khó khăn thử thách.

d. a và b đúng.

Câu 7. Ý nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?
a. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

b. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ đất nước, giáng một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới.

c. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

d. a và b đúng.

Câu 8. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
a. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

b. Giải quyết về vấn đề tài chính.

c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.

d. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

Câu 9. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?
a. Lập hũ gạo tiết kiệm.

b. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.

c. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

d. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.

Câu10. Câu nào dưới đây là lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói:
a. “Không một tấc đất bỏ hoang”.

b. “Tấc đất, tấc vàng”.

c. Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay! tăng gia sản xuất nửa!”.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 11. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?.
a. Động viên lòng nhiệt tình yêu nước và ủng hộ Chính phủ của nhân dân.

b. Chính phủ ký sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31/1/1946).

c. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23/11/1941).

d. Tiết kiệm chi tiêu.

Câu 12. Chính sách nào do Chính phủ ban hành có thể thực hiện được ngay?
a. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày.

b. Chia lại mộng đất công theo nguyên tắc công bằng và dân chủ

c. Ra thông tư giảm tô.

d. Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác.

Câu 13. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ vào ngày tháng năm nào?
a. 7/3/1945







b. 8/9/1945

c. 9/9/1945







d. 10/9/1945

Câu 14. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?
a. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.

b. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước.

c. Quyên góp vàng, bạc để xây dựng đất nước.

d. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.

Câu 15. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng năm nào?
a. 28/1/1946







b. 29/1/1946

c. 30/1/1946







d. 31/1/1946

Câu 16. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày tháng năm nào?
a. 23/11/1946






b. 24/11/1946

c. 25/11/1946






d. 26/11/1946

Câu 17. Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn, củng cố và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả và ý nghĩa của:
a. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám.

b. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám.

c. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết về tài chính sau Cách mạng tháng Tám.

d. Những chủ trương và biện pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt.

Câu 18. Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính:
a. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt của chế độ mới

b. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ độc lập tự do vừa giành được

c. Chuẩn bị về vật chất, tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

d. a, b và c đúng

Câu 19. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ bắt đầu từ ngày tháng năm nào?
a. 2/9/1945








b. 6/9/1945

c. Đêm 22 rạng 23/9/1945





d. 5/10/1945

Câu 20. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?
a. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.

b. Đế quốc Anh và quân Nhật còn lại ở Việt Nam.

c. Các lực lượng phản cách mạng trong nước.

d. Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.

Câu 21. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở đâu?
a. Sài Gòn - Chợ Lớn.






b. Nam Bộ.

c. Trung Bộ.








d. Bến Tre.

Câu 22. Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng Giới Thạch để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
a. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.

b. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của quân Anh.

c. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh.

d. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.

Câu 23. Bốn ghế Bộ trường trong Chính phủ Liên hiệp mà Quốc hội nước ta đã nhường cho phái thân Tường đó những bộ nào?
a. Ngoại giao, kinh tế, canh nông, xã hội.

b. Ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã hội.

c. Ngoại giao, giáo dục, canh nông, xã hội.

d. Kinh tế, giáo dục, canh nông, xã hội.

Câu 24. Trước ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?
a. Hoà với Tưởng để đánh Pháp ở Nam Bộ.

b. Hoà với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi Miền Bắc.

c. Hoà với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.

d. Tập trung lực lượng đánh cả Pháp lẫn Tường.

Câu 25. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?
a. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân Tưởng.

b. Tưởng cỏ bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ từ bên trong.

c. Tránh trình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù trong khí ta còn có nhiều khó khăn.

d. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.

Câu 26. Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hoà hoãn nhân nhượng Pháp?
a. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.

b. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.

c. Vì Pháp và Tưởng đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta.

d. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.

Câu 27. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
a. Quốc hội khoá I (2/3/1946) nhường cho Tưởng một số ghế trong Quốc hội.

b. Hiệp ước Hoa - Pháp (28/2/1946).

c. Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946).

d. Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946).

Câu 28. Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6/3/1946?
a. Lực lượng ta còn yếu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc.

b. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tướng về nước.

c. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng.

d. a, b và c đúng.

Câu 29. Việc kí Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ:
a. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù.

b. Sự lùi bước tạm thời của ta.

c. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.

d. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

Câu 30. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?
a. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do.

b. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

c. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng.

d. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-blô (Pháp) không có kết quả?
a. Thực dân Pháp âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta.

b. Thời gian đàm phán ngắn.

c. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao.

d. Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

	
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Thời gian làm bài: 60 phút)


Câu 1.Người giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng, không thiên vị, đặt lợi ích chung 
lên trên lợi ích cá nhân là việc làm thể hiện phẩm chất 

A. năng động, sáng tạo.




B. dân chủ kỉ luật.

C. lịch sự, tế nhị.





D. chí công vô tư.


Câu 2. Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của 

A. tập thể và xã hội.

B. bản thân và gia đình.
 C. cá nhân.
       D. Nhà Nước.

Câu 3. Để rèn luyện tính tự chủ chúng ta cần phải làm gì?

A. Để ý đến thái độ của mọi người.

B. Luôn chọn những việc dễ để làm.

C. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

D. Sống khép kín.
Câu 4. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, có mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia được gọi là

A. hòa bình.                   B. hòa hoãn.               C.bảo vệ hòa bình.             D. tự chủ.

Câu 5. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì 

A. lợi ích mỗi bên.





B. mục đích chung.


C. sự phát triển đất nước.




D. mục đích riêng.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước 
ta?

A. Có hành động gây sức ép, áp đặt, cường quyền. 

B. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng vũ lực.
D. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Câu 7. Tích cực, chủ động dám nghĩ, dám làm là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Dân chủ.

B. Năng lực.

C. Năng động.  

D. Tự chủ.

Câu 8. Những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là

A. giá trị văn hóa đặc thù.



B. truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. phong tục tập quán địa phương.

D. hình thức tín ngưỡng dân gian.

Câu 9.Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả là làm ra được nhiều sản phẩm

A. trong thời gian ngắn nhất.B. trong thời gian không xác định.

C. trong khoảng thời gian nhất định.                   D. có giá trị cao trong thời gian ngắn nhất.

Câu 10. Trường hợp nào dưới đâykhôngbị cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014?

A. Người đang có vợ hoặc chồng.


B. Người cùng dòng máu trực hệ.

C. Người mất năng lực hành vi dân sự.

D. Người có quốc tịch nước ngoài.

Câu 11. Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu 
A. phục vụ hoạt động bản thân.


B. theo yêu cầu của cá nhân.

C. đúng chuẩn mực gia đình.


D. cho những công việc chung.

Câu 12. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận gọi là 

A. kinh doanh.    
   B. lao động.   

  C. việc làm. 
  D. sản xuất.

Câu 13. Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế là một trong những vai trò quan trọng của

A. tiền.

B. thuế.

C. pháp luật.


D. kinh doanh.

Câu 14. Công dân báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về một vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thể hiện quyền nào dưới đây?

A. Tố cáo.

B. Tố tụng.

C. Khiếu nại.


D. Khiếu kiện.

Câu 15. Trực tiếp nắm giữ và quản lí tài sản là nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền sở hữu. 
   B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu.
D. Quyền sử dụng.

Câu 16.Tự do ngôn luận là công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề 

A. liên quan trực tiếp đến bản thân.


B. chính trị, xã hội.



C. của Đất nước.





D. không vi phạm pháp luật.
Câu 17. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Thực hiện pháp luật.




B. Vi phạm pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.




D. Trách nhiệm pháp lí.

Câu 18.Hành vi trái pháp luật, xâm hại đến các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp thuộc lọi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Vi phạm pháp luật hình sự.



B. Vi phạm pháp luật dân sự.

C. Vi phạm pháp luật kỉ luật.



D. Vi phạm pháp luật hành chính.

Câu 19. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào dưới đây?

A. Hỗ trợ và giám sát.




B. Trung gian và đại diện.

C. Ủy quyền và trung lập.




D. Trực tiếp và gián tiếp.


Câu 20. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi

A. ngày càng gia tăng rộng rãi trong xã hội.

 B. sai lệch chuẩn mực xã hội.

C. phổ biến, có xu hướng phát triển của xã hội.

D. làm ảnh hưởng đến lợi ích xã hội.

Câu 21.Nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Phải để việc công, việc nước lên trên việc tư, việc nhà” là nói về phẩm chất nào?

A. Sáng tạo.               B. Tự chủ.                   C. Chí công vô tư.       

D. Dân chủ.

Câu 22. Để đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả cần phải có điều kiện nào dưới đây?

A. Kỉ luật.

B.  Tự lập.


C. Trung thực. 

D. Bản lĩnh.
Câu 23. Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?

A. Lặng im.





B. Chính phủ nước ngoài.

C. Người nhà.




D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Câu 24.Hành vi nào sau đây là biểu hiện của lòng yêu hòa bình?

A. Bắt mọi người làm theo ý mình.B. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc.

C. Chỉ làm theo ý mình.                                       D. Không tham gia các hoạt động giao lưu.

Câu 25. Nội dung nào dưới đây thể hiện người chưa có thái độ làm việc có năng suất, chất lượng?
A. Lúng túng khi gặp khó khăn.



B. Tích cực nâng cao tay nghề.

C. Rèn luyện sức khỏe tốt.




D. Tuân theo kỉ luật lao động.

Câu 26. Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bố mẹ với con cái trong gia đình?

A. Tự ý đọc nhật kí của con.



B. Chăm sóc khi con bị ốm.

C. Đánh mắng khi con bị điểm thấp.


D. Chỉ tôn trọng ý kiến của con trai.

Câu 27. Hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm Luật lao động của người sử dụng lao động?

A. Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.

C. Kéo dài thời gian thử việc.

D. Tự ý bỏ việc không báo trước.

Câu 28. Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản luật.

B. Ứng cử đại biểu Quốc hội.

C. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.



D. Bàn bạc mức thu chi quỹ.

Câu 29. Học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hành chính.

B. Hình sự.

C. Dân sự. 

D. Kỉ luật.

Câu 30. Cơ quan X bị mất một số tài sản do bảo vệ của cơ quan quên không khóa cổng. Bảo vệ cơ quan phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Trách nhiệm hình sự.




B. Trách nhiệm dân sự.

C. Trách nhiệm hành chính.



D. Trách nhiệm kỉ luật.

Câu 31. Thầy giao bài tập về nhà môn Toán, B đọc và suy nghĩ mãi không làm được nên B lên mạng tìm lời giải và chép lời giải coi như làm xong bài tập về nhà. B là người như thế nào?

	A. B là người không thật thà.

	B. B là người không thẳng thắn.

	C. B là người không tự chủ.
	D. B là người không tự tin.


Câu 32. Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ nhân dân Indonesia vượt qua khó khăn trong đợt động đất, sóng thần là thể hiện thái độ nào dưới đây?

A. Lịch sự, tế nhị.






B. Hợp tác.


C. Tôn trọng dân tộc khác.





D. Khoan dung.

Câu 33.  Bạn T học sinh lớp 11 mượn xe máy của anh D hàng xóm để đi học. Do thiếu tiền trả nợ quán Internet nên bạn đã tự ý mang xe đi cầm cố. Bạn T đã vi phạm quyền nào dưới đây?

A. Sở hữu.

B.Định đoạt.

C. Chiếm hữu.

D. Sử dụng.

Câu 34. Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe là 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự và hành chính.




B. Dân sự và hành chính.

C. Hình sự và dân sự.




D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 35. Chị M mở cửa hàng cắt tóc gội đầu và có đăng kí giấy phép kinh doanh, đóng thuế hàng tháng. Gần đây, chị làm them các dịch vụ như xăm môi, mày, nâng mũi… Trong trường hợp này, chị M

A. được tự do mở thêm dịch vụ mà không cần đăng kí giấy phép kinh doanh nữa.

B. không được phép mở thêm dịch vụ vì giấy phép chỉ cho phép kinh doanh cắt tóc, gội đầu.

C. có thể mở thêm dịch vụ nhưng cần phải đăng kí lại giấy phép kinh doanh.

D. được tự do mở thêm dịch vụ vì đó là quyền tự do kinh doanh của công dân.

Câu 36. Trên đường đi học về bạn D phát hiện có người đang cắt trộm dây cáp điện. Trong trường hợp này bạn D cần vận dụng quyền nào dưới đây?

A. Tố cáo. 

B. Khiếu nại.

C. Tự do ngôn luận. 

D. Quản lí nhà nước.

Câu 37. Ông C tổ trưởng tổ dân phố K đến từng hộ gia đình phát phiếu, lấy ý kiến của công dân về dự thảo luật Dân sự sửa đổi. Việc làm của ông C giúp công dân thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Độc lập phán quyết.



B. Điều hành hoạt động xã hội.

C. Tự do ngôn luận.




D. Tham gia quản lí nhà nước.

Câu 38. Thấy buôn bán quần áo thu được nhiều lợi nhuận nên Chị X đã mở một cửa hàng quần áo trẻ em. Tuy nhiên, Chị X không đăng kí giấy phép kinh doanh vì cho rằng cửa hàng của mình nhỏ, vốn lại không đáng kể. Vậy việc làm của chị X thể hiện điều gì?

A. Không kê khai đúng số vốn.


B. Trốn thuế.

C. Không kê khai đúng mặt hàng .


D. Không tuân thủ quy định của pháp luật.

Câu 39. Câu tục ngữ: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn” có ý nghĩa gì?

A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm.

B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.

C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.

D. Tự ý giải quyết vấn đề, vợ chồng không có sự bàn bạc với nhau.

Câu 40. Bạn T và bạn K (14 tuổi) nhưng đã ham mê cờ bạc và thường xuyên sang nhà bà H để tụ tập đánh bạc. Tại đây, T và K bị bà H dụ dỗ hút thuốc phiện và đã nghiện thuốc phiện. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Bạn T và bạn K.




B. Bạn T, bạn K và bà H.

C. Bà H.






D. Bạn T, bạn K, bà H.

TIẾNG ANH
A/ Các cấu trúc câu.
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1. It  
 takes             + O + time + to V...........

       
   Took

         
 Will take

-> S + spend(s) / spent + time + v_ing..............


                                       
   -to V........         ago

2. S + started / began

                               
  -V_ing.........    in, when

                                                

 - for........

-> S + have /has + p.p ............

                                                 

- since........

3. This is the first time...+ S + have/has +p.p..........

-> S + have/ has + not + p.p............before.


                                            

 In + năm

4. S + last + Ved/ c2 +..........  
when + mệnh đề


                                    
Khoảng thời gian + ago

-> The last time + S + Ved/c2 +.......+ was + in.... / .....ago.

-> It’s + năm / khoảng tg + since + S + V(ed/c2)...........

-> S + haven’t / hasn’t + p.p...........for / since.............

5. when + did + S + V(bare inf)..........?

    -> how long + have/has +S + p.p.......?

    When + did + S + last + V(bare inf).......?

    -> how long is it + Since + S + last + ved/c2.........?

6. V_ing/ to V.............. + be + (very) + adj.

     -> It + be + (very) + adj + to V....................

Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first .

1.It’s a pity I can’t play the guitar well .

I wish ………………………………………………………………………………           

2. My mother spent three hours making a dress .

It took ……………………………………………………………………………
    

 3. We haven’t been to the concert for over a year .

The last time ………………………………………………………………………

4.. We last saw our grandfather two years ago .

We haven’t ……………………………………………………………

5. I have never read such a romantic story .

This is ……………………………………………………………………

6.It’s nearly twenty years since my father saw my uncle.

My father ………………………………………………………………………….

7. It’s pity I don’t have a computer .

I wish …………………………………………………………………………….

8. They are going to build a supermarket in my neighborhood.

A supermarket …………………………………………………………………


9. The last time we went to a cinema was two years ago .

We haven’t ……………………………………………………………………….

10. he hasn’t been back to his village for over 20 years .

It’s ……………………………………………………………………………..

11. I’m sorry I’m not able to go with you .

I wish …………………………………………………………………………….

12. Spending the weekend in the countryside is very exciting.

It’s …………………………………………………………………………………

13. Why don’t we go to the countryside?

I suggested………………………………………………………………………

14. Practice speaking English every day or you can’t improve your English .

If …………………………………………….

15. The boy is sorry he doesn’t have his teacher’s address .

The boy wishes……………………………………………………………………

16. “ where do you live?” The interviewer said to me .

The interviewer……………………………………………………………………

17. “ I’m very busy . I’ll ring you tomorrow ,” Susan said to me .

Susan …………………………………………………………………………….

18. “ Can you speak any foreign languages ?” Henry said to me .

Henry……………………………………………………………………………….

19. “ Don’t shout ,” I said to Jim.

I……………………………………………………………………………………

20. The last time we saw him was on Monday .

We…………………………………………………………………………………

21. “ Can you speak Vietnamese , Maryam ?” Nga asked.

Nga asked………………………………………………………………………….

22. Why don’t we go to the countryside this weekend ?

Minh suggested………………………………………………………….

23. We like to lie on the beach all day .

We enjoy…………………………………………………………………………

24. Do you fancy going for a walk ?

Would you like…………………………………………………………………….

25. My brother spends three hours surfing the Net every night.

It takes……………………………………………………………

27.It’s a pity I don’t know many people here.

I wish……………………………………………………………………………

28. People should use bicycles for short journeys.

Bicycles……………………………………………………………………………

29. Some fashion designers have printed lines of poetry on the ao dai.

Lines of poetry……………………………………………………………………

30. Do you enjoy surfing the web?

Are you……………………………………………………………………………..

31. I don’t know how to get access to the Internet.

I wish…………………………………………………………………………….

32. It’s nearly ten years since we saw our uncle.

We………………………………………………………………………………….

33. You practice your English regularly or your English does not improve.

If…………………………………………………………………………………....

34. Temperature is measured by a thermometer .

A thermometer is…………………………………………………………………..

35. The last time I saw David was in 1989 .

I………………………………………………………………………….

36. “ Why don’t you complain to the company , Peter ?” said William.

William suggested……………………………………………………………..

37. You forgot to switch on the washing machine , didn’t you ?

You didn’t…………………………………………………………….

38. Laura painted a picture , and it’s being shown in as exhibition.

The picture…………………………………………………………………………

39. The last time Thuy met her old friends was when they left school.

Thuy hasn’t………………………………………………………………………

40.The earthquake hit the city at two in the morning.

The city…………………………………………………………………………….

41. Tokyo and Yokohama  were struck by a disastrous earthquake in 1923.

The cities…………………………………………………………………………..

42. They will have to change the date of the meeting again.

The date…………………………………………………………………………….

43. I haven’t got a key , so I can’t get in.

If…………………………………………………………………

44. Let’s go abroad for our holiday this year.

Why………………………………………………………………………………

45. We stayed in this hotel.

This is………………………………………………………………………………

46. We can’t take a trip to space because we don’t have enough money.

If we……………………………………………………………………………….

47. The astronauts orbited the earth in two hours.


It took…………………………………………………………………………….
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Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề )

I. MULTIPLE CHOICE (8.0 points)

 Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1.A. exchange
B. champagne

C. teacher

D. children

2.A. fashion

B. elephant


C. champagne
D. casual

 Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

3. A. academic              B. reputation           C. experience                       D. intermediate

4. A. express                B. advertise              C. remember                        D. improve

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correct in each of the following questions.

5. The doctor called this morning while you slept.

                            A            B             C
  
 D 

6. She asked me how long does it take me to go to school.



  A
            B

 C

D



7. Your friends went to your native village last weekend, weren’t they?

        A

B


C


   D


 Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following question.

8. They have been learning English _________ their childhood.

A. for


B. from


C. 
to

D. since

9. It is an ________day to me at the seaside with my friends.

A. enjoyable

B. enjoyment

C. enjoyably          D. enjoy

10. He wishes he _________the exam.

A. passes

B. passed


C. have passed       D. pass

11. She ________ a famous singer some years ago.

A. is used to be
B. is used to being

C. used to be
D. used to being

12.  You______pass the driving test if you follow the instructor `s advice.

A. must                    B. can                    
C. could                   D. small

13. The excited children were looking forward ___________ with the foreign teacher.

A. to speak

B. spoken

C. to speaking
D. for speaking

14. Let's play video games, _________ ?

A. shan't we          
B. do we          
C. shall we          
D. don't we

15. Perhaps what you're reading or hearing is boring, which makes it hard to _____________ on the book or the conversation.

A. concentrate


B. rely

C. depend

D. notice

16. My teacher told me that I _____________ attend the match course for the higher level programme that I _____________ for.

A. can’t-apply
B. couldn’t –apply 
C. can’t-applied
D. couldn’t-had applied 

 Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges

17. A. "I'm afraid I can't come to your house-warming party next Saturday.

B: “___________________”

A. That sounds fun.



B. Oh, what a pity !





C. That's ridiculous.



D. Oh, what a relief!

18. 
A: "Thank you very much for coming to our wedding!"

B:" ___________________"

A. Our pleasure! Happy wedding!

B. Don't mention it. Go ahead!

C. Our pleasure! Good success!

      D. Don't mention it. Just my luck!

 Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
19. But for your support, our band couldn’t have won the Grand Music competition.


A. show

B. quiz

C. contest

D. tour

20. If you want to become a well-known singer, you need to have a unique selling point, a way to differentiate yourself from the crowd.


A. genius

B. infamous

C. renowned
           D. new

 Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

21. After a very short time, this kind of music becomes wildly popular among the youth.


A. appealing

B. attractive

C. unknown

D. common

22. His rude comments made other Facebookers very angry.

A. pleasant            B. Honest

C. polite                      D. kind

 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.


Light pollution is not (1)

serious as water or air pollution.  Nevertheless
,it is the type of pollution that (2)

more in cities than in rural areas. In thepast, we could sit out at night and (3) 

at glittering stars in the sky and light from objects in the outer space. Nowadays, cities are covered with lights from buildings, streets, advertising displays, many of which direct the lights up into thesky and into many unwanted places. The real problem is that it is very (4) 

to apply light to almost everything at night. Millions of tons of oil and coal  are used  to produce the power to light the sky. Eye strain, loss  of vision and stress are what people may get from light pollution. (5)

light at nightcan harm our eyes and also harm the hormones that help us to see things properly.

1.
A. as
B. more
C. much
D. only

2.
A. happen
B. occur
C. occurs
D. is occurred


3.
A. watch
B. see
C. spend
D. gaze

4.
A. waste
B. wasteful
C. wasting
D. wastes

5.  A. Very much
B. Too much
C. Too many
D. So many


 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.
English is my mother tongue. Besides, I can speak French and Spanish. I studied the two languages when I was at high school. Now, I am still learning Spanish at the University, As for me mastering a foreign language is not easy. After studying a language, practice is very necessary and useful. Travelling to the country where the target language is spoken is very helpful, but if you carinot speak the language well enough you will certainly have troubles. I also frequently go to the movies, watch television, listen to the radio in the language I am trying to learn. Reading is another good way to learn, Books are good, but I personally think newspapers and magazines are better. However, getting some knowledge of the language is the most important thing. Grammar and vocabulary should be mastered first.

28. How many languages can the writer speak?

A. 1         

B. 2         


C. 3            


D.4

29. The writer has learnt Spanish ____________

A. in Spain         
B. at high school     
C. at university        
D. B and C

30. Travelling may cause troubles if__________

A. you cannot speak the language well enough.

B. you can speak the language well enough

C. you can speak the language badly enough

D. you can communicate in the target language.

31. Some useful ways to practice your target language are______

A. listening to the radio and watching TV in the language.

B. reading books in the language.
C. seeing films in the language.
 D.all are correct.

32. The most important thing is_____________

A. mastering grammar and vocabulary
B. getting some knowledge of the language

C. practicing speaking


D. reading books and newspapers

B. WRITING (2.0 points)

 Rewrite the following sentences using the provided word and keep meaning as that of the root one.
33. I’m really excited about the upcoming pottery workshop

( I’m looking 


34. The artisans carved figures of lions and unicorns on the top of the box.

( Figures …………………………………………………………………..
35. My father used to play football when he was young.

--> My father doesn't …………………………………………………………………

36. "Let's organize a sponsored cycling race."

      -->The children suggested........................................................................................

 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word in brackets.
37. Someone is going to redecorate the kitchen for us next month. (HAVE)

( We


38. People hope that cable cars construction to Son Doong Cave will be stopped. (IS)

( It


39. “When are you going to submit your research paper?” my teacher asked me. (WAS)

( My teacher


40. When you come inside, you should remove your coat and hat. (TAKE)

( When……………………………………………………………………………
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